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Tóm tắt 

Thực thi trách nhiệm xã hội (CSR) ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hành vi tránh thuế của 

doanh nghiệp, từ đó có thể gây mâu thuẫn về mặt lợi ích và tác động đến quyết định của nhà 

đầu tư, nhà quản lý và những người có nhu cầu sử dụng thông tin. Nghiên cứu này của nhóm 

tập trung vào việc phân tích tác động của việc thực thi CSR đến hành vi tránh thuế của các công 

ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX. Nghiên cứu xây dựng mô hình ước lượng và kiểm định 

dựa trên phương pháp bình phương nhỏ nhất có kiểm soát cho sự khác biệt theo ngành và theo 

năm để ước lượng mối tương quan giữa thực thi trách nhiệm xã hội và hành vi tránh thuế của 

doanh nghiệp. Kết quả ngoài ra cũng ủng hộ giả thuyết ban đầu rằng những doanh nghiệp thực 

thi trách nhiệm xã hội càng nhiều thì khả năng thực hiện hành vi tránh thuế càng thấp. 

Từ khóa: CSR, thực thi trách nhiệm xã hội, tránh thuế. 

 

IMPACT OF CSR ON TAX AVOIDANCE BEHAVIOR OF ENTERPRISES 

Abstract 

Disclosure of Corporate Social Responsibility information (CSR) affects the ability of 

businesses to carry out tax avoidance behavior, thereby stabilizing the interests and influencing 

the decisions of consultants, managers and people who need to use information. This research 

article focuses on analyzing CSR information disclosure activities and tax avoidance behavior 

of companies listed on two stock exchanges in HOSE and HNX. The study builds an estimation 

and testing model based on the Ordinary Least Squares method controlling for differences by 
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industry and year to estimate the correlation between CSR and tax avoidance actions of 

businesses. The research results also support the original hypothesis that the more CSR 

information disclosed, the lower their possibility of engaging in tax avoidance. 

Keywords: CSR, disclosure information, tax avoidance. 

1. Đặt vấn đề  

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu cung cấp và tiếp nhận thông tin, đặc biệt là các báo 

cáo liên quan đến tài chính, quản trị doanh nghiệp luôn đóng vai trò thiết yếu nhằm nâng cao 

niềm tin và độ tin cậy trong quá trình cung cấp thông tin để các nhà đầu tư đưa ra các quyết 

định kinh tế quan trọng. Báo cáo công bố thông tin thực thi trách nhiệm xã hội (CSR) là một 

cách để công bố thông tin phi tài chính của các công ty, nhằm thúc đẩy sự minh bạch và thể 

hiện cam kết của doanh nghiệp đối với việc duy trì hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực đạo 

đức. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ngày càng nhiều doanh nghiệp đã và đang chi trả các 

khoản chi phí lớn do phải đối mặt với áp lực từ các bên liên quan. Vì vậy, họ tối ưu hóa chi phí 

và thuế của mình thông qua các biện pháp tránh thuế và điều đó đã trở thành mối đe dọa lớn, 

không chỉ đối với các cơ quan quản lí mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của các 

chủ nợ và nhà đầu tư.  

Theo thống kê, gần 40% doanh nghiệp không có nhận thức về khái niệm của CSR, trong 

khi chỉ có dưới 20% là thực sự hiểu rõ về chúng (UNIDO, 2010). Theo khảo sát của VBCSD 

(2013), hơn một nửa trên 150 doanh nghiệp không biết gì về báo cáo phát triển bền vững, trong 

khi chỉ có 2,1% quản lý và doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc tăng cường tính minh bạch và 

hiệu quả trong quá trình xây dựng chiến lược. Tại Việt Nam, các hành vi tránh thuế đang diễn 

ra phức tạp và gia tăng mạnh mẽ, điển hình là vụ việc tránh thuế của công ty TNHH Nước giải 

khát Coca-Cola và một loạt các DNNY trên sàn chứng khoán đã gây ra tâm lý nghi ngờ cho 

nhà đầu tư, ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường vốn. 

Trong một số trường hợp, do các yếu tố tác động như cấu trúc chủ sở hữu, lợi nhuận hay 

các yếu tố liên quan đến nhà quản lý đã khiến cho việc thực thi CSR được xem như một công 

cụ để thực hiện hành vi tránh thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bắt nguồn từ lý thuyết đại diện, 

việc thực hành trách nhiệm xã hội được kỳ vọng giúp hạn chế tình trạng tránh thuế. Trong bối 

cảnh đó, nghiên cứu về ảnh hưởng CSR đến hành vi tránh thuế có ý nghĩa thực tiễn và thu hút 

sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.  

Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng 

của CSR đến hành vi tránh thuế dựa trên Lý thuyết đại diện, Lý thuyết các bên liên quan 

(Freeman, 1984), Lý thuyết thể chế (Berthod, 2016), Lý thuyết hợp pháp (Talcott 

Parsons,1960). Bài nghiên sử dụng dữ liệu từ các doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và 

HNX giai đoạn từ 2010 đến 2022, đồng thời vận dụng mô hình phương pháp bình phương nhỏ 

nhất để phân tích số liệu. 

 

2. Giả thuyết nghiên cứu  

2.1. Sự tác động của CSR đến hành vi tránh thuế của doanh nghiệp 
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Lanis và Richardson (2012) cho rằng các công ty công khai càng nhiều thông tin CSR sẽ 

ít có khả năng tham gia vào các hoạt động tránh thuế. Tương tự như vậy, Watson (2015) nhận 

thấy rằng các công ty Hoa Kỳ có ít trách nhiệm xã hội nhất lại có chênh lệch thuế sổ sách nhiều 

hơn, ETR thấp và nhiều hoạt động ưu đãi thuế hơn. Nhìn chung, có thể thấy rằng nhận thức của 

các công ty Việt Nam về CSR chưa có nhiều cải thiện trong khoản thời gian trước đó, nhưng 

trong giai đoạn những năm gần đây, việc nhận thức về CSR đã có sự thay đổi có sự khả quan 

hơn khi các công bố về CSR ngày càng được thúc đẩy gia tăng công bố trong các báo cáo. Từ 

đó, nhóm nghiên cứu kỳ vọng đưa ra giả thuyết H1 về sự tác động của CSR đến hành vi tránh 

thuế của doanh nghiệp. 

Giả thuyết H1: Thực thi trách nhiệm xã hội CSR sẽ làm giảm hành vi tránh thuế của doanh 

nghiệp 

2.2. Tác động điều điều tiết của sở hữu nhà nước đến mối quan hệ về sự ảnh hưởng của 

CSR đến hành vi tránh thuế của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp có nhiều sở hữu nhà nước trong các tài liệu tham khảo trước đó được cho 

thấy rằng nhận được ưu đãi khi làm việc với chính phủ vì họ có hình thức liên kết chính trị chặt 

chẽ (Faccio và cộng sự, 2006). Việc nộp thuế của các công ty có số lượng lớn sở hữu nhà nước 

thường thể hiện hiệu quả đầu tư của nhà nước, do đó các doanh nghiệp sở hữu nhà nước chiếm 

trọng yếu được đánh giá sẽ hạn chế hành vi tránh thuế hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng 

mối quan hệ chính trị của các công ty có thể giúp giảm khả năng bị kiểm toán thuế và hạn chế 

các hình phạt áp dụng nếu công ty bị kết tội trốn thuế. Khi sở hữu nhà nước cao, kết hợp với 

môi trường thông tin kém minh bạch sẽ làm cho việc thu thập các thông tin đặc thù của trở nên 

tốn kém hơn (Hamdi & Cosset, 2014). Với đặc trưng của Việt Nam là một quốc gia mà các 

doanh nghiệp tương đối hạn chế trong việc cung cấp thông tin, điều này có thể làm mất đi sự 

tin tưởng của cộng đồng và các bên liên quan vào việc thực hiện CSR của các doanh nghiệp có 

sở hữu nhà nước.Từ đó, nhóm đưa ra giả thuyết H2 về sự tác động của yếu tố cấu trúc sở hữu 

đến mối quan hệ giữa CSR và hành vi tránh thuế của doanh nghiệp. 

Giả thuyết H2: Mối quan hệ nghịch biến giữa CSR và hành vi tránh thuế của doanh nghiệp 

sẽ yếu hơn tại các doanh nghiệp có sở hữu nhà nước lớn  

2.3. Tác động điều tiết của thể chế đến mối quan hệ về sự ảnh hưởng của CSR đến hành vi 

tránh thuế của doanh nghiệp. 

Lý thuyết thể chế từ lâu đã khẳng định rằng các tập đoàn gắn liền với các cấu trúc xã hội 

rộng lớn hơn, bao gồm cả các thể chế chính thức và không chính thức. Thể chế là động lực quan 

trọng của hiệu quả hoạt động xã hội của doanh nghiệp (Ioannou & Serafeim, 2012), làm thay 

đổi hành vi báo cáo của doanh nghiệp thông qua niềm tin và thực tiễn chung. ở những khu vực 

thể chế yếu kém, nơi niềm tin thấp và tham nhũng cao (Wu và cộng sự, 2014), các công ty có 

thể không xem CSR là cách tốt nhất để hoàn thành các mục tiêu trách nhiệm xã hội. Và vì vậy 

khi đó việc công khai nhiều thông tin về việc thực hiện CSR như một cách phân tán sự quan 

tâm của các bên liên quan cho những hành vi không tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Ngược 

lại, đối với các công ty ở những khu vực có thể chế chất lượng tương đối cao hơn, có sự nhận 

thấy đồng nhất lớn hơn giữa báo cáo CSR và thực tiễn nộp thuế tốt hơn - nghĩa là, các công ty 

có trách nhiệm xã hội cao thường ít tránh né thuế hơn. Dựa trên kết quả của các nghiên cứu 
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trước đó, nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết H3 về sự tác động của yếu tố thể chế đến mối quan 

hệ giữa công khai thông tin CSR và hành vi tránh thuế của doanh nghiệp.  

Giả thuyết H3: Mối quan hệ nghịch biến giữa CSR và hành vi tránh thuế của doanh nghiệp 

sẽ mạnh hơn tại các doanh nghiệp có thể chế tốt 

 

3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Để nghiên cứu tác động của CSR đến hành vi tránh thuế, nghiên cứu đã dựa trên bài của 

Lin và cộng sự (2017)  để xây dựng ba mô hình hồi quy khác nhau. 

Thứ nhất, mô hình giải thích tác động của CSR đến hành vi tránh thuế: 

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡 + ∑ 𝛽2𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝜀

𝑘

𝑚=1

 

Trong đó:  

𝑇𝐴𝑖𝑡: hành vi tránh thuế của doanh nghiệp i tại năm t; 

𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡: biến đại diện cho việc thực thi trách nhiệm xã hội; 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡: nhóm biến kiểm soát của doanh nghiệp; 

 𝜀: sai số của mô hình. 

Thứ hai, mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của biến điều tiết cấu trúc sở hữu OWNit đến mối 

quan hệ giữa CSR và hành vi tránh thuế:  

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡 + 𝛼2𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛼3𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡 + ∑ 𝛼4𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝜀

𝑘

𝑚=1

 

Thứ ba, mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của biến điều tiết thể chế INSit  đến mối quan hệ 

giữa CSR và hành vi tránh thuế:  

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡 + 𝛾2𝐼𝑁𝑆𝑖𝑡 + 𝛾3𝐼𝑁𝑆𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡 + ∑ 𝛼4𝑚𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡

𝑘

𝑚=1

+ 𝜀 

3.1. Đo lường các biến của mô hình 

3.1.1 Biến phụ thuộc - Hành vi tránh thuế của doanh nghiệp   

Thứ nhất, nhóm tác giả sử dụng thuế suất thuế suất hiệu dụng (ETR). Thước đo này dựa 

trên cơ sở dồn tích phản ánh chi phí thuế phát sinh trong kỳ, bao gồm tất cả các hình thức khấu 

trừ thuế do tác động của chênh lệch tạm thời qua những kẽ hở pháp lý được thể hiện bằng 

phương trình. 

𝑇𝐴𝑖𝑡 = (−1) ∗ 𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = (−1) ∗
𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑇𝑎𝑥𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑡
𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑇𝑎𝑥𝑖𝑡

 

Thứ hai, thước đo tiếp theo là thuế suất hiệu dụng bằng tiền mặt (CETR). Số thuế nộp bằng 

tiền mặt tính theo tỷ lệ thu nhập ròng trước thuế được hiển thị bằng phương trình. 
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𝑇𝐴𝑖𝑡 = (−1) ∗ 𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = (−1) ∗
𝐶𝑎𝑠ℎ𝑇𝑎𝑥𝑃𝑎𝑖𝑑𝑖𝑡

𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑇𝑎𝑥𝑖𝑡
 

 

Thứ ba, nhóm nghiên cứu sử dụng thước đo chênh lệch thuế sổ sách tùy ý của đối với công 

ty i trong năm t. Công thức tính BTD được hiển thị bằng phương trình: 

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 =
𝑃𝑟𝑒𝑇𝑎𝑥𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖𝑡 − 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑𝑇𝑎𝑥𝑎𝑏𝑙𝑒𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1
 

3.1.2 Biến độc lập 

Biến giải thích việc thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trong nghiên cứu 

được thể hiện thông qua 133 tiêu chuẩn GRI liên quan đến (1) thông tin chung về doanh nghiệp; 

(2) công bố thông tin kinh tế; (3) thực hành môi trường của doanh nghiệp và (4) công bố thông 

tin thực hành xã hội của doanh nghiệp. Nhóm tác giả xem xét các báo cáo hàng năm và tìm 

thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn trên để lập danh sách GRI. Danh sách này được tổng hợp 

dưới dạng danh sách các mục công bố, trong đó mỗi mục được cung cấp câu trả lời về tình 

trạng công bố thông tin trong báo cáo liên quan. Sau đó, xác định chỉ số công bố thông tin xã 

hội của công ty dựa trên danh sách công bố thông tin xã hội. Việc xác định chỉ số này được 

thực hiện theo cách sau, trong đó một mục có công bố trong báo cáo được cho điểm 1 và 0 nếu 

nó không được công bố. Các điểm thu được sẽ được cộng lại để có được tổng điểm. Nhóm 

nghiên cứu cũng sử dụng mức độ công bố CSR được tính bằng logarit tự nhiên của tổng điểm 

công bố CSR (điểm CSR) cộng 1 như phương trình: 

CSR = log(1 + CSRscore) 

3.1.3 Biến kiểm soát 

Bảng: Ký hiệu, ý nghĩa, cách đo lường, kỳ vọng về dấu và nghiên cứu tham khảo các biến 

Nhóm biến Tên biến Ký 

hiệu 

Cách đo Kỳ vọng 

về dấu 

Nghiên cứu tham 

khảo 

Biến phụ thuộc Hành vi tránh 

thuế 

TA 3 thước đo ETR, CETR và 

BTD 

 Hanlon và 

Heitzman (2010) 

Biến độc lập Thực thi trách 

nhiệm xã hội 

CSR Logarit của kết quả từ điểm 

CSR cộng 1 

 

-  Le và cộng sự, 

2022 

Biến điều tiết Sở hữu nhà 

nước 

OWN Tổng số thành viên thuộc 

nhà nước chia cho tổng 

thành viên 

- Worokinasih & 

Zaini (2020) 

Thể chế INS Dữ liệu từ chỉ tiêu “Thiết 

chế pháp lý” trong bộ PCI 

công bố bởi VCCI 

+ Link và cộng sự, 

2017 
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Nhóm biến Tên biến Ký 

hiệu 

Cách đo Kỳ vọng 

về dấu 

Nghiên cứu tham 

khảo 

Biến kiểm soát Lợi nhuận trên 

tổng tài sản 

ROA Lợi nhuận trước thuế chia 

tổng tài sản 

+ Jones và cộng sự, 

2017 

Thước đo lợi 

nhuận và đòn 

bẩy 

 

LEV 

Tổng nợ phải trả chia tổng 

tài sản 

+ Lanis và 

Richardson, 2015 

Nhà máy, tài 

sản và thiết bị 

trên tổng tài 

sản 

PPE Tài sản cố định chia tổng tài 

sản 

+ Jones và cộng sự, 

2017 

CEO kiêm 

nhiệm tổng 

giám đốc 

BOD Bằng 1 nếu CEO kiêm 

nhiệm Chủ tịch HĐQT, 

ngược lại bằng 0 

+ Lanis và 

Richardson, 2015 

Quy mô công 

ty 

SIZE Logarit của tổng tài sản + Frank và cộng sự, 

2009 

Tài sản vô 

hình 

INT Tài sản vô hình chia tổng 

tài sản 

+ Hoi và cộng sự, 

2013 

Trả cổ tức DIV Bằng 1 nếu công ty trả cổ 

tức bằng tiền, bằng 0 nếu 

ngược lại.  

- Hoi và cộng sự, 

2013 

Giá cổ phiếu 

trên giá thị 

trường 

PB Giá 1 cổ phiếu chia cho giá 

sổ sách của VCSH trên mỗi 

cổ phiếu 

- Zhang và công sự, 

2016 

Dòng tiền từ 

hoạt động 

kinh doanh 

OCF Giá trị của dòng tiền từ 

hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp chia cho tổng 

tài sản 

- Jones và cộng sự, 

2017 

Tỷ lệ thành 

viên độc lập 

của HĐQT 

IND Tổng số thành viên độc lập 

trong HĐQT chia tổng số 

thành viên HĐQT 

+ Lanis và 

Richardson, 2015 

Nguồn: Nhóm tác giả trích xuất từ phần mềm Stata 17 

3.2. Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu 
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Mẫu nghiên cứu là các DNNY trên HNX và HOSE tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-

2022. Dữ liệu được sử dụng trong bài chủ yếu là dữ liệu số liệu và thống kê bao gồm: Dữ liệu 

tài chính và dữ liệu giá. Trong đó, dữ liệu tài chính bao gồm các thông tin về ba loại báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp (báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết qủa kinh doanh và báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ). Dữ liệu giá bao gồm các thông tin liên quan đến dữ liệu giá cổ phiếu bao 

gồm có giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và thấp nhất. Dữ liệu thực thi CSR được nhóm 

nghiên cứu thu thập từ báo cáo thường niên của các công ty niêm yết theo Tiêu chuẩn Sáng 

kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI). Về quá trình thu thập dữ liệu từ năm 2010-2022, nhóm tác giả 

thu thập từ phần mềm FiinPro do CTCP FiinGroup cung cấp và sử dụng tiêu chuẩn phân loại 

nhóm ngành Cấp 1. Sau đó, nhóm tác giả loại bỏ tất cả các biến quan sát nào thiếu dữ liệu của 

ít nhất một biến độc lập. Cuối cùng, nhóm tác giả loại bỏ các quan sát bị lặp và các quan sát có 

giá trị bất thường. Sau khi thực hiện xử lý dữ liệu, bộ dữ liệu cuối cùng được nhóm tác giả sử 

dụng bao gồm 4988 quan sát. 

3.3. Phương pháp ước lượng và kiểm định 

Với dữ liệu bảng đến từ các DNNY tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2022, bài nghiên 

cứu sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (pooled OLS) có kiểm soát cho 

ngành và cho năm cho tất cả các mô hình. Nhóm tác giả lựa chọn tùy chọn Robust thận trọng 

trong trường hợp phương sai thay đổi theo mô hình được phát triển bởi White (1980). 

3.4. Phương pháp kiểm định tính vững 

Để đảm bảo tính vững của kết quả nghiên cứu, đề tài sử dụng các thang đo khác nhau cho 

biến phụ thuộc TA dựa trên những nghiên cứu trước đó thông qua ba chỉ số: thuế suất thuế suất 

hiệu dụng (ETR); thuế suất hiệu dụng bằng tiền mặt (CETR) và chênh lệch thuế sổ sách tùy ý 

(BTD).  

 

4. Kết quả 

4.1.  Thống kê mô tả các biến trong mô hình 

Bảng 1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình 

Tên biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

TA_1 4.988 0,0139 0,0714 -0,424 2,676 

TA_2 4.988 -0,204 0,121 -0,997 0 

TA_3 4.988 -0,284 0,811 -27,11 0 

GRI_total 4.988 3,347 0,459 1,792 4,564 

GRI_gen 4.988 3,182 0,387 1,792 3,989 

GRI_econ 4.988 0,500 0,422 0 2,565 

GRI_envi 4.988 0,702 0,943 0 2,890 

GRI_csr 4.988 0,972 0,732 0 3,219 

OWN_STATE 4.988 0,152 0,234 0 0,968 
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INS 4.988 6,040 1,131 2,451 8,603 

ROA 4.988 0,0664 0,0675 -0,471 0,654 

LEV 4.988 0,473 0,219 0,000622 0,992 

PPE 4.988 0,197 0,197 0 0,953 

SIZE 4.988 27,32 1,477 23,44 33,99 

INT 4.988 0,0197 0,0485 0 0,776 

OCF 4.988 0,0578 0,130 -1,100 0,970 

DIV 4.988 0,787 0,409 0 1 

PB 4.988 1,294 1,108 0,0800 25,01 

BOD 4.988 0,191 0,393 0 1 

IND 4.988 0,609 0,223 0 1 

Nguồn: Nhóm tác giả trích xuất từ phần mềm Stata 17 

Chênh lệch thuế sổ sách tùy ý (TA_1) có giá trị trung bình là 0,0136 cho thấy xu hướng 

tránh thuế ở các DN tại Việt Nam khá phổ biến. Ngoài ra trung bình TA_2 khoảng 20,4% gần 

với thuế suất pháp định ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, giá trị trung bình của TA_3 lên đến gần 

28,4%.  

Bên cạnh đó, giá trị trung bình của GRI_total là 3,346 với độ lệch chuẩn 0,458 cho thấy 

đa số các DNNY tại Việt Nam có mức độ thực thi trách nhiệm xã hội khá tương đồng nhau. 

Tuy nhiên, có một số DN không công bố thông tin kinh tế, môi trường và CSR. 

Biến ROA có giá trị trung bình ở mức 6,63% và độ lệch chuẩn ở mức 6,75%. Bên cạnh 

đó, trung bình tỷ lệ sử dụng đòn bẩy của DN LEV là 0,473. Trung bình quy mô DN (SIZE) là 

27,3271 với độ lệch chuẩn là 1,478. PPE của DN trung bình khoảng 0,197. Giá trị cao nhất đối 

với tỷ lệ sử dụng tài sản vô hình INT là 0,776 trong khi giá trị trung bình chỉ ở mức 0.0197. 

Trung bình dòng tiền từ hoạt động kinh doanh OCF là 0,0573. Cùng với đó, tình hình chia cổ 

tức (DIV) có giá trị trung bình khoảng 0,783 Trung bình chênh lệch giá thị trường và giá sổ 

sách (PB) là 1,29200. Trung bình tỷ lệ thành viên độc lập của HĐQT (IND) ở các DNNY là 

19%. Ngoài ra, tỷ lệ CEO kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT BOD trung bình ở các DNNY ở khoảng 

6,1% 

4.2. Kết quả phân tích hồi quy 

Bảng 2: Tác động của thực thi trách nhiệm xã hội đến hành vi tránh thuế của các DNNY tại 

Việt Nam 

Tên biến TA_1 TA_2 TA_3 

Nhóm biến độc lập 

GRI_total -0,00848**     -0,00170 -0,0312 

 (0,0173)     (0,765) (0,258) 

 GRI_gen  -0,00870**      
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   (0,0151)      

 GRI_econ   -0,00686*     

    (0,0635)     

 GRI_envi    -0,00246    

     (0,144)    

 GRI_csr     -0,00467*   

      (0,0728)   

Nhóm biến kiểm soát 

ROA 0,565*** 0,565*** 0,563*** 0,564*** 0,564*** 0,258*** 1,524*** 

 (0) (0) (0) (0) (0) (1,02e-06) (1,33e-06) 

LEV 0,0264*** 0,0264*** 0,0267*** 0,0268*** 0,0266*** -0,0366** 0,0886 

 (7,36e-06) (7,30e-06) (5,85e-06) (5,90e-06) (6,71e-06) (0,0244) (0,395) 

PPE 0,00867 0,00882 0,00806 0,00848 0,00833 0,0623*** 0,0344 

 (0,201) (0,193) (0,242) (0,215) (0,226) (5,96e-07) (0,708) 

SIZE 0,00392* 0,00378* 0,00375* 0,00373* 0,00396* -0,00540** 0,0173* 

 (0,0624) (0,0636) (0,0722) (0,0756) (0,0708) (0,0332) (0,0876) 

INT -0,00129 -0,00152 -0,00489 -0,00357 -0,00175 0,0563 0,325*** 

 (0,952) (0,944) (0,824) (0,869) (0,935) (0,229) (0,00564) 

OCF -0,0162 -0,0165 -0,0166 -0,0163 -0,0164 -0,0343** -0,141 

 (0,158) (0,154) (0,152) (0,155) (0,154) (0,0207) (0,336) 

DIV -0,0212*** -0,0212*** -0,0212*** -0,0211*** -0,0212*** -0,00122 0,107** 

 (3,19e-09) (3,03e-09) (3,17e-09) (2,88e-09) (3,20e-09) (0,853) (0,0149) 

PB -0,00246 -0,00251 -0,00244 -0,00241 -0,00239 0,00279 -0,00312 

 (0,208) (0,196) (0,213) (0,224) (0,228) (0,212) (0,769) 

BOD 0,00354 0,00354 0,00337 0,00326 0,00340 0,000341 -0,0167 

 (0,167) (0,167) (0,188) (0,199) (0,185) (0,954) (0,627) 

IND 0,00487 0,00477 0,00458 0,00470 0,00489 0,00652 -0,0421 

 (0,304) (0,311) (0,330) (0,320) (0,303) (0,502) (0,399) 

Hiệu ứng cố 

định theo 

năm 

Có Có Có Có Có Có Có 

Hiệu ứng cố 

định theo 

ngành 

Có Có Có Có Có Có Có 
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Số quan sát 4.988 4.988 4.988 4.988 4.988 4.988 4.988 

R bình 

phương 

0,186 0,186 0,185 0,185 0,186 0,0771 0,0275 

p_value trong ngoặc đơn 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ phần mềm Stata 

Hệ số hồi quy của biến độc lập GRI_total có dấu âm trong cả 3 mô hình, hàm ý rằng việc 

thực thi trách nhiệm xã hội cao làm giảm khả năng tránh thuế của các DN. Tuy nhiên, ở mô 

hình đo tránh thuế ETR và CETR, hệ số hồi quy lại không có ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân 

có thể do mức thuế suất pháp định tại Việt Nam biến động nhiều trong khoảng thời gian thực 

hiện nghiên cứu, vì thế nhóm tác giả nghi ngờ rằng thuế suất hiệu dụng có thể không phản ánh 

hết được tình hình nộp thuế của DN. 

GRI_total có ý nghĩa thống kê ở mức 5% ở mô hình đầu tiên và mang dấu âm. Kết quả này 

phù hợp với giả thuyết H1 của nhóm tác giả và tương đồng với nghiên cứu của Lanis và 

Richardson (2012, 2015), Hoi và cộng sự (2013). 

Cụ thể hơn, 3 trên tổng số 4 biến độc lập về chỉ số thành phần có mối quan hệ ngược chiều 

với hành vi tránh thuế của các DNNY tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là một DN sẽ có xu 

hướng tránh thuế ít hơn khi họ công bố nhiều thông tin kinh tế và thông tin về thực hành xã hội. 

Các công ty công bố thông tin CSR cao sẽ thu hút được sự quan tâm người tiêu dùng và 

nhà đầu tư với các chuẩn mực và giá trị tương tự và do đó hạn chế được các hoạt động liên quan 

đến tránh thuế.  Ngoài ra, họ có thể từ bỏ lợi nhuận nếu lợi nhuận đó đến từ các hành vi vi phạm 

pháp luật, bao gồm hành vi tránh thuế. Thậm chí các DN này có xu hướng lựa chọn ủng hộ hoạt 

động có trách nhiệm với xã hội hơn là tối đa hóa lợi nhuận, bởi vì chi phí phải gánh chịu khi 

tránh thuế vượt quá lợi ích thực tế. 

Về các biến kiểm soát, ROA, LEV, SIZE có tương quan dương với hành vi tránh thuế với 

mức ý nghĩa lần lượt là 1%, 1% và 10% ở tất cả các mô hình. Điều này có nghĩa là DN có khả 

năng sinh lời cao, đòn bẩy tài chính cao và quy mô lớn thì xu hướng thực hiện hành vi tránh 

thuế sẽ càng nhiều. 

Ngược lại, hệ số của biến DIV có giá trị âm với mức ý nghĩa 1% ở cả 4 mô hình. Điều này 

hàm ý rằng một DN có chi trả cổ tức cho các cổ đông sẽ có xu hướng tránh thuế ít hơn. 

Bên cạnh đó, nhóm tác giả tạo biến tương tác OWN_STATE_GRI_total bằng cách nhân 

OWN_STATE với GRI_total để xác định ảnh hưởng của sở hữu Nhà nước đến mối quan hệ 

giữa thực thi trách nhiệm xã hội CSR và hành vi tránh thuế. 

Bảng 3: Ảnh hưởng của sở hữu Nhà nước đến mối quan hệ giữa thực thi trách nhiệm xã hội 

CSR và hành vi tránh thuế 

Tên biến TA_1 TA_2 TA_3 

    

GRI_total -0,00809** -0,00215 -0,0290 
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 (0,0228) (0,705) (0,296) 

OWN_STATE_GRI_total -0,00317** 0,00389 -0,0151 

 (0,0159) (0,173) (0,303) 

ROA 0,565*** 0,257*** 1,525*** 

 (0) (1,12e-06) (1,34e-06) 

LEV 0,0262*** -0,0362** 0,0888 

 (7,77e-06) (0,0259) (0,393) 

PPE 0,0101 0,0610*** 0,0429 

 (0,140) (1,08e-06) (0,640) 

SIZE 0,00400* -0,00556** 0,0174* 

 (0,0561) (0,0292) (0,0849) 

INT -0,00234 0,0570 0,316*** 

 (0,913) (0,225) (0,00672) 

OCF -0,0159 -0,0346** -0,136 

 (0,170) (0,0200) (0,350) 

DIV -0,0207*** -0,00169 0,111** 

 (8,47e-09) (0,798) (0,0119) 

PB -0,00243 0,00275 -0,00303 

 (0,212) (0,219) (0,776) 

BOD 0,00292 0,000955 -0,0211 

 (0,258) (0,871) (0,554) 

IND 0,00445 0,00690 -0,0457 

 (0,349) (0,477) (0,355) 

    

Hiệu ứng cố định theo năm Có Có Có 

Hiệu ứng cố định theo ngành Có Có Có 

Số quan sát 4.988 4.988 4.988 

R bình phương 0,187 0,0757 0,0276 

p_value trong ngoặc đơn 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Hệ số hồi quy của biến tương tác (OWN_STATE_GRI_total) mang dấu âm với mức ý 

nghĩa 5%, hàm ý rằng mối quan hệ nghịch biến giữa CSR và hành vi tránh thuế sẽ yếu hơn tại 
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các DN có sở hữu Nhà nước lớn. Kết quả này phù hợp với giả thuyết H2 mà nhóm tác giả đã 

đề xuất. 

Các DN nhà nước thường ít có động lực thực thi trách nhiệm xã hội nhằm xây dựng uy tín 

vì các họ được ưu tiên cung cấp vốn dễ dàng thông qua các ngân hàng liên kết với nhà nước. 

Vì vậy, mức độ động cơ tránh thuế tăng lên (Mahenthrian và Kasipillai, 2012). 

Các quyết định kinh tế của DN Nhà nước có thể được định hình bởi lợi ích ngắn hạn và 

chính trị. Bên cạnh đó, các DN này thường xuyên được Chính phủ can thiệp nên sẽ không chịu 

sự giám sát của thị trường vốn, từ đó gây ra tình trạng bất cân xứng thông tin. Vì thế, DN Nhà 

nước có khả năng mất động lực để thực thi trách nhiệm xã hội vì cộng đồng.  

Bên cạnh đó, nhóm tác giả thêm biến INS đại diện cho thể chế vào mô hình và tạo biến 

tương tác INS_GRI bằng cách nhân INS với GRI_total nhằm xác định tác động của thể chế đến 

mối quan hệ giữa CSR và hành vi tránh thuế. 

Bảng 4: Thể chế tốt làm tăng cường mối quan hệ nghịch biến giữa thực thi trách nhiệm xã hội 

CSR và hành vi tránh thuế 

Tên biến TA_1 TA_2 TA_3 

    

GRI_total -0,0182*** -0,0135 -0,155 

 (0,00156) (0,292) (0,279) 

INS_GRI_total 0,00151** 0,00259* 0,0191 

 (0,0145) (0,0825) (0,333) 

ROA 0,566*** 0,322*** 1,944*** 

 (0) (0,000126) (0,000376) 

LEV 0,0270*** -0,0223 0,185 

 (5,57e-06) (0,312) (0,312) 

PPE 0,00788 0,0463** -0,234 

 (0,249) (0,0166) (0,534) 

SIZE 0,00384* -0,00954 -0,0135 

 (0,0677) (0,102) (0,660) 

INT -0,00362 0,0264 0,415* 

 (0,868) (0,650) (0,0802) 

OCF -0,0165 -0,0493*** -0,254 

 (0,150) (0,000907) (0,248) 

DIV -0,0214*** -0,00284 0,0289 

 (2,59e-09) (0,737) (0,690) 

PB -0,00252 0,00173 0,0231 
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 (0,194) (0,442) (0,279) 

BOD 0,00376 0,0119 0,0695 

 (0,141) (0,241) (0,199) 

IND 0,00479 0,00428 -0,0871 

 (0,312) (0,767) (0,253) 

Hiệu ứng cố định theo 

năm 

Có Có Có 

Hiệu ứng cố định theo 

ngành 

Có Có Có 

Số quan sát 4.988 4.988 4.988 

R bình phương 0,188 0,0333 0,0143 

p_value trong ngoặc đơn 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Biến tương tác có tương quan âm với mức ý nghĩa 1%, đồng nghĩa với việc mối quan hệ 

nghịch biến giữa thưc thi trách nhiệm xã hội CSR và hành vi tránh thuế của DN sẽ mạnh hơn 

tại các DN có thể chế tốt. Điều này tương đồng với giả thuyết H3 của nhóm tác giả. 

Ở những khu vực có thể chế yếu, sự thiên vị và tham nhũng của cơ quan quản lý có khả 

năng khiến các DN mất niềm tin vào chính quyền. Từ đó, các DN ở những khu vực này có 

nhiều động cơ công bố CSR không chính xác hoặc lợi dụng chúng nhằm che đậy những hành 

vi không tuân thủ pháp luật của mình. 

Ngược lại, tại những khu vực có thể chế tốt, việc thực thi pháp luật sẽ chặt chẽ hơn, đảm 

bảo được tính chính xác của việc công bố thông tin CSRvà có những biện pháp chế tài dành 

cho các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm ngặt hơn. Các quy định pháp lý chặt chẽ cùng với 

đó là sự nghiêm minh trong việc thi hành pháp luật sẽ khiến các DN chần chừ trong việc thực 

hiện hành vi tránh thuế. 

 

5. Kết luận 

Vận dụng một số lý thuyết liên quan như Lý thuyết đại diện, Lý thuyết các bên liên quan, 

Lý thuyết thể chế và Lý thuyết hợp pháp, nghiên cứu đã cung cấp một số bằng chứng thực 

nghiệm về sự ảnh hưởng của việc thực thi trách nhiệm xã hội (CSR) đến hành vi tránh thuế của 

doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành mô hình nghiên cứu dựa trên bài phân tích của Frank và cộng 

sự (2009), nhóm tác giả phát hiện 3 biến đề xuất có tác động đáng kể đến hành vi tránh thuế 

của các DNNY tại Việt Nam. Liên quan đến việc thực thi trách nhiệm xã hội, có đến ba trong 

bốn biến đề xuất về chỉ số thành phần, bao gồm mức độ công bố thông tin chung, công bố thông 

tin kinh tế và công bố thông tin thực hiện CSR đều có mối quan hệ ngược chiều với hành vi 

tránh thuế của doanh nghiệp. Kết quả mang hàm ý rằng doanh nghiệp có mức độ thực thi trách 

nhiệm xã hội càng cao thì có khả năng thực hiện hành vi tránh thuế càng thấp. Đối với biến sở 

hữu nhà nước, mối quan hệ nghịch biến giữa thực thi trách nhiệm xã hội và hành vi tránh thuế 
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sẽ yếu hơn tại các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao. Điều này được lý giải rằng doanh 

nghiệp nhà nước có thể được miễn thuế hoặc áp dụng các chính sách ưu đãi thuế từ phía chính 

phủ, dẫn đến giảm áp lực thực thi trách nhiệm xã hội và tăng cường khả năng thực hiện hành 

vi tránh thuế. Mặt khác, các doanh nghiệp ở những vùng có chất lượng thể chế cao lại thường 

tham gia nhiều vào việc thực hiện hoạt động CSR và giảm thiểu tối đa mức độ tránh thuế. Điều 

này có thể hiểu là môi trường kinh doanh ổn định, quyền lợi được đảm bảo và quy định pháp 

luật được tuân thủ chặt chẽ trong các vùng này. Ở các khu vực có chất lượng thể chế cao, không 

có sự thiên vị và ít tham nhũng, doanh nghiệp đặt niềm tin nhiều hơn vào chính phủ và tập trung 

hơn vào việc đáp ứng kỳ vọng cộng đồng về trách nhiệm xã hội.  
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